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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ BỘ MÔN 
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT, LỚP 6
Áp dụng theo các Công văn 5512

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp:3 lớp; 			Số học sinh: 92
2. Tình hình đội ngũ: 
Số giáo viên: 03
Trình độ đào tạo : Đại học: 02			Cao đẳng: 01
Chuẩn chức danh nghề nghiệp: 		Khá: 03
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	1
	Bài thể dục liên hoàn (nhịp 1 – 11)
	2
	Tuần 1
	- Tranh bài thể dục
- Còi, dây thun
	- Sân Thể dục

	2
	Bài thể dục liên hoàn (nhịp 12 – 23)
	2
	Tuần 2
	- Tranh bài thể dục
- Còi
	- Sân Thể dục

	3
	Bài thể dục liên hoàn (nhịp 23 – 30) 
	3
	Tuần 3, 4
	- Tranh bài thể dục
- Còi, bóng
	- Sân Thể dục

	4
	Kiểm tra Bài thể dục
	1
	Tuần 4
	- Còi
	- Sân Thể dục

	5
	Các động tác bổ trợ chạy cự li trung bình
	2
	Tuần 5
	- Cọc thể dục, phấn vẽ, còi
	- Sân Thể dục

	6
	Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng
	3
	Tuần 6, 7
	- Tranh Chạy trên đường vòng
- Còi, cờ tay, dây nhảy
	- Sân Thể dục

	7
	Xuất phát, tăng tốc độ sau xuất phát và chạy về đích
	3
	Tuần 7, 8
	- Tranh xuất phát cao
- Còi, dây đích, cờ tay
	- Sân Thể dục

	8
	Kiểm tra giữa HK 1
( Chạy bền)
	1
	Tuần 9
	- Còi, dây đích, cờ tay
	- Sân Thể dục

	9
	Kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi
	6
	Tuần 9,10,11,12
	- Tranh kĩ thuật di chuyển ngang, kĩ thuật tâng cầu bằng đùi
- Phấn vẽ, còi, cầu đá
	- Sân Thể dục

	10
	Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân 
	6
	Tuần 12,13,14,15
	- Tranh kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Tranh sân đá cầu
- Phấn vẽ, còi, cầu đá
	- Sân Thể dục
- Sân đá cầu(nếu có)

	11
	Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
	6
	Tuần 15,16,17,18
	- Tranh kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
- Còi, cờ tay, cầu đá, cột, lưới đá cầu
	- Sân Thể dục
- Sân đá cầu(nếu có)

	12
	Kiểm tra cuối HK1
(Đá cầu)
	1
	Tuần18
	- Cột, lưới đá cầu
- Còi, cầu đá
	- Sân Thể dục
- Sân đá cầu(nếu có)

	13
	Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân
	6
	Tuần 19,20,21
	- Tranh kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân
- Còi, cầu đá
	- Sân Thể dục


	14
	Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn
	2
	Tuần 22
	- Tranh bổ trợ chạy ngắn
- Phấn vẽ, còi
	- Sân Thể dục

	15
	Chạy giữa quãng 
	2
	Tuần 23
	- Tranh kĩ thuật chạy giữa quãng
- Phấn vẽ, còi
	- Sân Thể dục

	16
	Xuất phát và chạy lao sau xuất phát
	3
	Tuần 24,25
	- Tranh xuất phát cao
- Tranh chạy lao sau xuất phát
- Còi, cờ tay, bóng
	- Sân Thể dục

	17
	Chạy về đích
	3
	Tuần 25,26,27
	- Tranh về đích
- Còi, dây đích, bóng
	- Sân Thể dục

	18
	Kiểm tra giữa HK2
( Chạy ngắn)
	1
	Tuần 26
	- Còi, dây đích, phấn vẽ
	- Sân Thể dục

	19
	Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng
	3
	Tuần 27, 28
	- Tranh bổ trợ ném bóng
- Còi, bóng ném, bóng chuyền, phấn
	- Sân Thể dục

	20
	Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng
	5
	Tuần 29, 30,31
	- Tranh kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng
- Còi, bóng ném, phấn vẽ
	- Sân Thể dục

	21
	Chuẩn bị chạy đà và chạy đà
	6
	Tuần 31, 32, 33, 34
	- Tranh Kĩ thuật chạy đà ném bóng, tranh sân ném bóng
- Còi, bóng ném, phấn vẽ
	- Sân Thể dục

	22
	Kiểm tra thể lực học sinh

	1
	Tuần 34
	- Bóng ném(bóng tennis)
- Còi, phấn vẽ
	- Sân Thể dục

	23
	Kiểm tra cuối HK2 (Ném bóng)
	2
	Tuần 35
	- Thước dây, đồng hồ bấm giờ
- Còi, cờ tay, dây đích, phấn vẽ
	- Sân Thể dục

	Tổng cộng
	70
	
	
	




II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:1]  [1:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

        1.Phân phối chương trình

	Tuần
	Bài học
	Tiết
PPCT
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài thể dục liên hoàn (nhịp 1 – 11)
	1,2
	-Học sinh thực hiện được động tác từ nhịp 1-11 bài thể dục liên hoàn
-Học sinh biết lựa chọn và thực hiện các bài tập phát triển khéo léo phù hợp với yêu nội dung bài học do giáo viên hướng dẫn.

	2
	Bài thể dục liên hoàn (nhịp 12 – 23)
	3,4
	-Học sinh thực hiện được động tác từ nhịp 12-23 bài thể dục liên hoàn
- Học sinh biết lựa chọn và thực hiện các bài tập phát triển khéo léo phù hợp với yêu nội dung bài học do giáo viên hướng dẫn.

	3,4
	Bài thể dục liên hoàn (nhịp 23 – 30)
	5,6,7
	- Nhận biết và thực hiện được động tác từ nhịp 24 – 30 của bài thể dục liên hoàn.
- Học sinh biết lựa chọn và thực hiện các bài tập phát triển khéo léo phù hợp với yêu nội dung bài học do giáo viên hướng dẫn.

	4
	Kiểm tra Bài thể dục
	9
	- Thực hiện được  30 động tác của bài thể dục liên hoàn.

	5
	Các động tác bổ trợ chạy cự li trung bình
	9,10
	- Nhận biết và thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình.

	6,7
	Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng
	11,12,13
	-Học sinh biết lựa chọn và thực hiện một số bài tập phát triển thể lực phù hợp với yêu cầu nội dung bài học do giáo viên hướng dẫn.
- Biết 1 số điều luật trong luật thi đấu điền kinh.
- Chủ động sử dụng các bài tập phù hợp với bản thân để rèn luyện thân thể hằng ngày.

	7,8
	Xuất phát, tăng tốc độ sau xuất phát và chạy về đích
	14,15,16,17
	Học sinh biết tự điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát hình ảnh, video.
- Biết 1 số điều luật trong thi đấu điền kinh.
- Tích cực, chủ động tự rèn luyện thân thể hằng ngày.

	9
	Kiểm tra giữa HK 1
( Chạy bền)
	18
	-Học sinh hoàn thành cơ bản lượng vận động bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

	9,10,
11,12
	Kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi
	18,19,20,21,22,23
	- Nhận biết và thực hiện được kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.
- Tự giác, tích cực trong quá trình tự tập luyện.

	12,13, 14,15
	Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân
	24,25,26,27,28,29
	- Nhận biết, thực hiện được kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Biết 1 số quy định cơ bản về kích thước sân đá cầu.

	15,16,
17,18
	Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
	30,31,32,33,34,35
	- Thực hiện được kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Biết 1 số điều luật cơ bản trong môn đá cầu.
-Học sinh biết tự điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát hình ảnh, video. Học sinh hoàn thành cơ bản lượng vận động bài tập theo yêu cầu của giáo viên.


	18
	Kiểm tra cuối HK1
(Đá cầu)
	36
	- Thực hiện được kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Tự giác và nỗ lực ý chí trong khi thực hiện nhiệm vụ động tác theo yêu cầu.

	119,20,21
	Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân
	37,38,39,40,41,42
	- Biết được kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân. Biết 1 số quy định về trang phục thi đấu môn đá cầu.
- Biết chỉnh sửa động tác thông qua nghe,qun sát bằng vi deo, hình ảnh.

	22
	Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn
	43,44
	- Nhận biết, thực hiện được các động tác bổ trợ và biết cách thực hiện kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Tích cực, tự giác tập luyện và vận dụng để rèn luyện thân thể hằng ngày.

	23
	Chạy giữa quãng
	45,46
	- Nhận biết được các động tác và bước đầu biết cách luyện tập chạy giữa quãng.
- Luôn nỗ lực hoàn thành các bài tập vận động theo nhieemj vụ giáo viên giao.

	24,25
	Xuất phát và chạy lao sau xuất phát
	47,48,49
	- Nhận biết được khẩu lệnh xuất phát, thứ tự thực hiện và cấu trúc động tác. Biết cách tập luyện và nắm 1 số điều luật cơ bản trong điền kinh.
- Học sinh biết lựa chọn và thực hiện một số bì tập phát triển thể lực phù hợp với nội dung yêu cầu bài học.

	25,26
	Chạy về đích
	50,51
	- Nhận biết được giai đoạn chạy về đích và phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn. Biết được 1 số điều luật trong điền kinh.


	26

	
27




	Kiểm tra giữa HK2
( Chạy ngắn)

	Chạy về đích





	52


	
53




	- Thực hiện được các động tác bỗ trợ cho kỹ thuật ném bóng.
- Thực hiện được nội dung một số bài tập bỗ trợ cho chạy cự ly ngắn.

	- Nhận biết được giai đoạn chạy về đích và phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn. Biết được 1 số điều luật trong điền kinh.





	27,28
	Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng
	54, 55, 56
	- Nhận biết và thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng.


	29,30,
31
	Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng
	57,58,59,60,61
	- Nhận biết và thực hiện được kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.


	31,32,
33,34
	Chuẩn bị chạy đà và chạy đà
	62,63,64,65,66,67
	Học sinh mô tả được kỹ thuật ném bóng thông qua đọc và tìm hiểu trong sách giáo khoa, tranh ảnh, video.

	34
	Kiểm tra thể lực học sinh
	68
	- Thực hiện được 4 nội dung của bài kiểm tra thể lực theo yêu cầu của giáo viên.
- Tích cực, tự giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bài tập theo yêu cầu.

	35
	Kiểm tra cuối HK2
(Ném bóng)
	69,70
	-Học sinh hoàn thành cơ bản lượng vận động bài tập theo yêu cầu của giáo viên



2.Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức (4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	-Thực hiện được nội dung một số bài tập bỗ trợ cho chạy cự ly ngắn.
- Tích cực, tự giác và nỗ lực ý chí trong thực hiện nhiệm vụ bài tập theo yêu cầu.
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Thực hiện được kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Tích cực, tự giác và nỗ lực ý chí trong khi thực hiện nhiệm vụ động tác theo yêu cầu.
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Thực hiện được các các động tác bỗ trợ cho nội dung chạy cự li ngắn.
- Tích cực, tự giác và nỗ lực ý chí trong khi thực hiện nhiệm vụ động tác theo yêu cầu.
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Thực hiện được các động tác bỗ trợ cho kỹ thuật ném bóng.
- Tích cực, tự giác và nỗ lực ý chí trong khi thực hiện nhiệm vụ động tác theo yêu cầu.
	Thực hành



       III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
	
                               TỔ TRƯỞNG





                              Trần Thị Vân
	Thiện An,  ngày 03 tháng  9 năm 2022
GIÁO VIÊN




	Phan Thị Loan
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